
LỜI NÓI ĐẦU

Sách là một trong những công cụ trợ giảng quan trọng nhất trong quá
trình dạy, học tập của giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Để phục vụ cho việc tìm tài liệu nhanh chóng, chính xác. Thư viện trường
THCS Trần Hưng Đạo biên soạn bản thư mục giới thiệu sách tham khảo khối 7
các môn Toán, Vật lý, Sinh học, Tiếng anh, Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử. Bản thư
mục sẽ cung cấp cho giáo viên và học sinh những loại sách cần thiết để phục vụ
cho quá trình giảng dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của bạn đọc
trong nhà trường.

Những cuốn sách này sẽ tạo nên niềm hào hứng, say mê giúp các em học
sinh nghĩ ra nhiều cách làm bài mới độc đáo do có nhiều bài tập tự luận, trắc
nghiệm nâng cao, nhiều câu hỏi đa dạng và phong phú về nội dung…

Thư viện biên soạn bản thư mục này rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt
tình và những ý kiến đóng góp của bạn đọc để bản thư mục được đầy đủ hơn, đáp
ứng cao nhất nhu cầu của bạn đọc.



I. MÔN TOÁN

1. 36 đề ôn luyện cuối tuần toán Hình học 7/ Vũ Dương Thụy.- H.: Giáo dục,
2014.- 151tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 513(073)  Số ĐKCB: 4310-4311

Cuốn sách này sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho các em học sinh. Sau mỗi
tuần lên lớp, các em có dịp thử sức với từng đề luyện tập của tuần đó. Đề 36 dành
cho việc kiểm tra kiến thức môn học cả năm. Các bài tập trong mỗi đề có hai
loại: Trắc nghiệm và tự luận. Các đề A dành cho tất cả các em học sinh với mục
đích ôn luyện những kiến thức và kĩ năng cơ bản. Các đề B khó hơn một chút để
dành cho các em học sinh khá giỏi hoặc yêu thích môn Toán. Nội dung sách được
chia làm hai phần:

Phần 1: Đề bài

Phần 2:  Hướng dẫn giải – Đáp án

 

2



2. 36 đề ôn luyện cuối tuần toán Đại số 7/ Vũ Dương Thụy.- H.: Giáo dục,
2014.- 127tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 512(073)  Số ĐKCB: 4312-4313

Nội dung sách được chia làm hai phần:

Phần 1: Đề bài

Phần 2:  Hướng dẫn giải – Đáp án
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3. Khơi nguồn sáng tạo và phát triển trí thông minh Toán 7/ Nguyễn Đức
Tấn.- Tp Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2010.- 115tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 51(083)  Số ĐKCB: 4199-4203

Quyển sách gồm hai phần:

PHẦN MỘT: CÁC ĐỀ TOÁN

Gồm 60 bài toán chọn lọc về số học, hình học đa dạng về thể loại, phong 
phú về nội dung.

PHẦN HAI: HƯỚNG DẪN – GIẢI ĐÁP
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4. Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 7 tập 1/ Bùi Văn
Tuyên, Nguyễn Đức Trường.- H.: Giáo dục, 2012.- 187tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 51(073)  Số ĐKCB: 4334-4338

Quyển sách gồm hai phần:

PHẦN ĐẠI SỐ, GỒM:

- Chương I: Số hữu tỉ. Số thực

- Chương II: Hàm số và Đồ thị

PHẦN HÌNH HỌC, GỒM:

- Chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

- Chương II: Tam giác
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5. Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 7 tập 2/ Bùi Văn
Tuyên, Nguyễn Đức Trường.- H.: Giáo dục, 2012.- 163tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 51(073)  Số ĐKCB: 4339-4343

Quyển sách gồm hai phần:

PHẦN ĐẠI SỐ, GỒM:

- Chương III: Thống kê

- Chương IV: Biểu thức đại số

PHẦN HÌNH HỌC, GỒM:

- Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy
của tam giác.
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II. MÔN LÝ

1. Bài tập nâng cao Vật lí 7/ Vũ Thanh Khiết.- Tp Đà Nẵng: Giáo dục, 2014.-
51tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 53(076)  Số ĐKCB: 4245-4249

Sách gồm có ba chương:

- Chương I: Quang học 

- Chương II: Âm học

- Chương III: Điện học

Nội dung mỗi chương được phân thành các chủ đề. Mỗi chủ đề gồm có ba mục:

A. Kiến thức cần nhớ

B. Các dạng bài tập

C. Bài tập tự giải.
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2. Vật lí cơ bản và nâng cao 7/ Lê Thị Thu Hà.- H.: Đại học Quốc gia, 2015.-
180tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 53(073)  Số ĐKCB: 4522-4525

Mỗi bài học trong sách được trình bày theo cấu trúc chung:

I. Tóm tắt lý thuyết: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức quan trọng
bài học.

II. Phương pháp giải: Giúp học sinh nắm vững các phương pháp phân
tích, giải thích các hiện tượng vật lí thường gặp và áp dụng các công thức để giải
các bài tập ở nhiều dạng khác nhau.

III. Bài tập cơ bản: Gồm hệ thống các bài toán định tính và định lượng
giúp học sinh biết giải thích các hiện tượng và áp dụng kiến thức để giải các bài
toán cơ bản.

IV. Bài tập nâng cao: Giúp học sinh biết áp dụng kiến thức trong việc giải
các bài tập ở mức độ khó hơn.
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III. MÔN VĂN

1. Tuyển chọn 153 bài Văn hay 7/ Tạ Đức Hiền.- H.: Đại học sư phạm, 2010.-
275tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 8(V)(073)  Số ĐKCB: 4099-4103
Các bài văn hay trong cuốn sách đều quy tụ và bám sát phần Văn học và

phần Tập làm văn, phần Tiếng việt mà các em được học trong chương trình Ngữ
văn 7 Trung học cơ sở.

Các thao tác – kỹ năng như phân tích, nêu cảm nghĩ, cảm nhận, dẫn trực
tiếp, dẫn gián tiếp, cách bố cục một bài văn, …đã được thể hiện một cách tường
minh trên từng bài văn cụ thể.

9



2. Bình giảng Văn 7/ Vũ Dương Quỹ.- H.: Giáo dục, 2009.- 123tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 801(073)  Số ĐKCB: 4263-4267

Đọc sách Bình giảng Văn 7 này, trước hết các em sẽ hiểu rõ hơn, sâu hơn
những lớp ý nghĩa và những đặc điểm hình thức của văn bản theo từng thể loại
mà sách giáo khoa giới thiệu. Từ đó, nâng cao nhận thức, rung động trước những
vẻ đẹp văn chương, bồi dưỡng thái độ và tình cảm theo yêu cầu về kiến thức, tư
tưởng của chương trình. Tiếp sau, các em sẽ học tập và rút kinh nghiệm để tự bồi
dưỡng, tự rèn luyện các kỹ năng đọc – hiểu theo ba mức độ đọc – suy ngẫm –
liên tưởng. Đồng thời, các em cũng có thể học tập, rút kinh nghiệm về cách nói,
cách viết bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học mag thầy cô đã hướng dẫn.
Ngoài ra, qua những lời bình của ngươi biên soạn, các em có thể tích lũy thêm
vốn từ, rút kinh nghiệm thêm về viết câu, về hành văn, chuẩn bị một cách thiết
thực cho các bài làm văn nghị luận văn học sẽ học ở các lớp trên.
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3. Một số kiến thức - kĩ năng và bài tập nâng cao Ngữ văn 7/ Nguyễn Thị
Mai Hoa, Đinh Chí Sáng.- H.: Giáo dục, 2012.- 263tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 801(076)  Số ĐKCB: 4268-4271

Sách này được biên soạn nhằm mục đích giúp các em mở rộng, nâng cao
kiến thức, rèn luyện kĩ năng môn Ngữ văn lớp 7. Sau một năm học, các em đã
tích lũy được khá nhiều kiến thức và kĩ năng, đặc biệt là các phép tu từ, nghĩa của
từ,…nên đã có thể phát hiện tốt những “điểm sáng” nghệ thuật trong văn bản. Vì
vậy cuốn sách này được viết theo từng bài của sách giáo khoa Ngữ văn 7 với ba
phần: Đọc – hiểu văn bản, Tiếng việt và Tập làm văn. Trong mỗi bài đều thể hiện
sự tích hợp giữa ba phân môn một cách thiết thực.
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IV. MÔN ĐỊA LÍ

1. Trắc nghiệm Địa lí 7/ Nguyễn Đức Vũ chủ biên, Lê Văn Dược.- Tp. Đà
Nẵng: Giáo dục, 2006.- 104tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 91(076)  Số ĐKCB: 3536-3539

Cuốn sách có hai phần: 

Phần I: Thành phần nhân văn của môi trường

Phần II: Các môi trường địa lí
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2. Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm Địa lí 7/ Trần Trọng Xuân.- Tp. Đà Nẵng:
Giáo dục, 2003.- 139tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 91(073)  Số ĐKCB: 2727-2729

Tập sách có 672 câu hỏi, gồm 238 câu hỏi tự luận và 334 câu hỏi trắc
nghiệm, chia làm 61 đơn vị kiến thức theo thứ tự bài học của sách giáo khoa Địa
lí 7 để học sinh thuận tiện trong khi tra cứu, trả lời, làm bài tập.

Mỗi đơn vị kiến thức gồm hai phần:

A. Câu hỏi tự luận

B. Câu hỏi trắc nghiệm
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V. MÔN LỊCH SỬ

1. Thực hành Lịch sử 7/ Huỳnh Công Minh chủ biên, Trần Như Thanh Tâm,
Hồng Ngọc, Hiền Trang.- Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2003.- 135tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 9(083)  Số ĐKCB: 2751-2753

Sách gồm có hai phần: 

- Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại
- Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX
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2. 555 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7/ Tạ Thị Thúy Anh.- H.: Đại học sư
phạm, 2007.- 142tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 9V(076)  Số ĐKCB: 3697-3701

Sách gồm hai phần: 

- Phần một: Câu hỏi trắc nghiệm

- Phần hai: Hướng dẫn trả lời
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3. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Lịch sử 7/ Tạ Thị Thúy Anh.- H.: Đại
học sư phạm, 2008.- 143tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 9(076)  Số ĐKCB: 3908-3910

Cuốn sách này giúp các em tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội kiến
thức, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
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VI. MÔN SINH HỌC

1. Kiến thức Sinh học nâng cao 7/ Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao.- H.:
Đại học sư phạm, 2003.- 195tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 57(073)  Số ĐKCB: 2745-2747

Ở mỗi bài, cuốn sách trình bày hai phần:

- Các kiến thức cơ bản và nâng cao

- Các câu hỏi và bài tập
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2. Hướng dẫn học và ôn tập Sinh học 7/ Trần Kiên.- H.: Giáo dục, 2009.-
87tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 57(073)  Số ĐKCB: 3937-3940

Sách  này  giúp  cho  học  sinh  nắm vững  những  kiến  thức  chủ  yếu  của
Chương trình Sinh học 7. Sách được cấu trúc theo đúng trình tự các chương như
trong Sách giáo khoa. Cấu trúc từng chương nói chung, đều có những đề mục và
theo một trình tự như nhau.

1. Yêu cầu của cương

2. Tóm tắt nội dung của chương

3. Câu hỏi ôn tập

4. Hướng dẫn trả lời câu hỏi
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VII. MÔN TIẾNG ANH

1. Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng anh 7/ Vĩnh Bá.- H.: Giáo dục, 2003.-
151tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 4(A)(073)  Số ĐKCB: 2721-2723

Mỗi Unit trong sách được trình bày hai phần:

A. TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP

B. BÀI TẬP
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2. Chuyên đề bồi dưỡng Tiếng anh 7/ Vĩnh Khuê, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn
Thị Kim Phượng.- Tp. Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2003.- 188tr.; 24cm.

Ký hiệu phân loại: 4(A)(073)  Số ĐKCB: 2754-2756

Sách được soạn dưới nhiều hình thức bài tập khác nhau, kể cả phần tự luận
và trắc nghiệm nhằm giúp học sinh có điều kiện thực tập và tiếp thu kiến thức bài
học tốt trong quá trình học tập.

Người biên soạn TM: Võ Thị Hường
Thư viện Trường THCS Trần Hưng Đạo
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